
 
BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

ĐỀ 2 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Phép tính 27 + 47 có kết quả là: 

A. 53 B. 63 

C. 74 D. 83 

Câu 2: Phép tính 80 - 26 có kết quả là: 

A. 54 B. 58 

C. 59 D. 67 

Câu 3: Phép tính 19kg + 27 kg có kết quả là: 

A. 32 kg B. 42 kg 

C. 36 kg D. 46 kg 

Câu 4: Thứ hai tuần này là ngày 23 tháng 12. Thứ hai tuần sau là ngày: 

A. 31 B. 30 

C. 29 D. 28 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

32 + 19                  71 – 54                          29 + 9                            63 - 5 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Bài 2: Tìm x 

a. x - 45 = 55                                          b. x + 49 = 76 

…………………………..                      ………………………….. 

…………………………..                       ………………………….. 

c. 28 + x = 100                                        d. 64 - x = 25 

…………………………..                        ………………………….. 

…………………………..                        ………………………….. 

Bài 3: Can bé đựng 75 lít dầu. Can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi can to 

đựng được bao nhiêu lít dầu? 



 
Bài giải 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Hình vẽ bên có 

 

a. Có ………….. hình tam giác. 

Là hình: ……………………………. ……………………………………… 

b. Có ………….. hình tứ giác. 

Là hình: ……………………………. ……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GỢI Ý/ HƯỚNG DẪN GIẢI 

ĐỀ 2 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án C A D A 

II. PHẦN TỰ LUẬN  

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

32 + 19 = 51             71 – 54 = 17               29 + 9 = 38               63 – 5 = 58 

Bài 2: Tìm x: 

a. x - 45 = 55; x = 100                                          b. x + 49 = 76; x = 27 

c. 28 + x = 100; x= 72                                          d. 64 - x = 25; x = 39 

Bài 3: Can bé đựng 75 lít dầu. Can to đựng nhiều hơn can bé 9 lít dầu. Hỏi 

can to đựng được bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

Can to đựng được số lít dầu là: 

75 + 9 = 84 (lít dầu) 

Đáp số: 84 lít dầu 

Bài 4: Hình vẽ bên có 

 

a. Có ………….. hình tam giác. 

Là hình: ……………………………. ……………………………………… 

b. Có ………….. hình tứ giác. 

Là hình: ……………………………. ……………………………………… 
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